
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02YS18B1,D1

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222510111 Nguyễn Hùng Anh 24/07/2003 02YS18D1

2 54222510098 Bùi Tuấn Cường 14/08/2001 02YS18D1

3 54222520016 Nguyễn Phong Đức 24/04/1982 02YS18B1

4 54222520033 Phạm Đình Hải 01/08/1999 02YS18B1

5 54222520043 Cao Thị Như Hằng 15/06/2000 02YS18B1

6 54222530005 Bùi Thị Hường 27/07/1990 02YS18B1

7 54222510115 Trần Gia Kiệt 01/04/2006 02YS18D1

8 54222530009 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 03/10/2000 02YS18B1

9 54222520008 Đào Quốc Khôi 10/09/2001 02YS18B1

10 54222520035 Trần Yến Linh 20/02/2004 02YS18B1

11 54222520027 Tòng Thị Hạ Ngân 02/05/2001 02YS18B1

12 54222520037 Trần Mẫn Nghi 05/08/2004 02YS18B1

13 54222520013 Võ Phước Nguyên 11/05/1996 02YS18B1

14 54222520003 Trần Thu Phương 09/10/1992 02YS18B1

15 54212520002 Trần Quốc Thịnh 24/09/2000 02YS18B1

16 54222530013 Đổ Thị Kim Thoa 01/01/1987 02YS18B1

17 54222520010 Nguyễn Thị Minh Thúy 09/08/2003 02YS18B1

18 54222530002 Lê Thị Ngọc Trâm 12/08/1999 02YS18B1

19 54222520022 Lê Ngọc Trâm 16/09/2001 02YS18B1

20 54222520002 Bùi Thị Thanh Ý 30/08/2004 02YS18B1

Phòng Đào Tạo


